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Tên Sách/ 

Bộ sách
Tác giả Nhà Xuất bản

Kết quả đề 

xuất lựa 

chọn của 

tổ/nhóm 

chuyên môn

Kết quả của 

Hội đồng lựa 

chọn SGK của 

trường/Trung 

tâm

Ghi chú

Ngữ văn 9, Tập một

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên),

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn

Thị Minh Thương.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
2/2 5/5

Ngữ văn 9, Tập hai

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên),

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê

Thị Minh Nguyệt.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
2/2 5/5
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 DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 9  được Hội đồng lựa chọn  
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Toán 9, Tập một

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng,

Đặng Hùng Thắng.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
3/3 5/5

Toán 9, Tập hai

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng,

Đặng Hùng Thắng.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
3/3 5/5

3
Tiếng anh 9

i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung.

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam
2/2 5/5

4

Khoa học tự nhiên 9

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
3/3 5/5

2



5
Lịch sử và Địa lí 9

Chân trời sáng tạo

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ 

Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết 

Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 

Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát 

(Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 

Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, 

Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
3/3 5/5

6

Giáo dục công dân 9

Chân trời sáng tạo

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần 

Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công 

Nam, Cao Thành Tấn.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
3/3 5/5

7

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
2/2 5/5

8

Mĩ thuật 9

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
2/2 5/5

9

Tin học 9

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai, Nguyễn 

Thị Hoài Nam.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
2/2 5/5



10

Công nghệ 9 

- Định hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
3/3 5/5

11

Công nghệ 9 

- Mô đun Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
3/3 5/5

12

Giáo dục thể chất 9

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành 

Trung.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
2/2 5/5

13

Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9

Kết nối tri thức với cuộc 

sống

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam
5/5 5/5

Lê Văn Vỹ

   Phạm Văn Thăng

Người lập bảng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ea Blang ngày 06 tháng 5 năm 2024

  Hiệu trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)



UBND HUYỆN/TX/TP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập bảng … ngày    tháng   năm 202….

(Ký, ghi rõ họ tên)   Trưởng phòng

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 Tên sách Tác giả

TỔNG HỢP DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC LỰA CHỌN

 LỚP …. NĂM HỌC ….. 

                         (Kèm theo Báo cáo số …../BC-…ngày…/.../202... của Phòng GDĐT….)
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